
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN  Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

  KẾT QUẢ THI KẾT THÚC MÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG 4 MÔN
LỚP: 02VHPTK16C1  & 02VHPTK16C2   (LẦN 1)

Số TT Cơ sở Mã số HS Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Dân tộc Tôn giáo

Tên môn đăng ký dự thi 

Ghi chú

Toán Hóa học Ngữ văn Lịch sử

1 1 1223360012 Lê Phước Gia Bảo 14/05/2004 Nam Thừa Thiên Huế Kinh Không 9.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

2 2 54222310041 Châu Tuấn Cảnh 05/02/2000 Nam Tây Ninh Kinh Không 9.3 7.3 8.0 7.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

3 2 54222310054 Nguyễn Thị Ánh Dương 22/09/2005 Nữ Quảng Trị Kinh Không 9.8 8.5 6.3 9.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

4 2 2203360278 Vũ Thị Bình Dương 03/04/2002 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.5 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

5 2 54222310093 Nguyễn Hướng Thanh Hải 23/03/2008 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.5 3.5 4.0 Không đạt môn: Ngữ văn; Lịch sử

6 2 54222310001 Nguyễn Kim Hằng 03/02/1984 Nữ Đồng Tháp Kinh Không 6.3 9.0 6.3 9.3 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

7 2 2223360092 Nguyễn Thị Cẩm Hồng 08/01/2002 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 8.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

8 2 54222310008 Nguyễn Đăng Hưng 06/09/1995 Nam Khánh Hòa Kinh Không Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi

9 2 2213360258 Phạm Nguyễn Gia Hưng 28/08/2005 Nam Bến Tre Kinh Không 6.5 5.0 7.0 8.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

10 2 2213360245 Nguyễn Quốc Khang 13/05/2003 Nam TP. Cần Thơ Kinh Không 7.8 7.8 3.0 8.5 Không đạt môn: Ngữ văn

11 2 54222310161 Nguyễn Minh Khang 22/06/2002 Nam An Giang Kinh Không 8.0 8.5 8.3 8.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

12 2 54222310167 Trần Anh Khoa 12/07/1996 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.3 8.8 6.3 6.3 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

13 2 2223360584 Thái Kiệt 09/04/2004 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không vắng thi vắng thi vắng thi vắng thi

14 2 2193360178 Nguyễn Hải Lam 17/06/2004 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 8.8 8.5 5.0 8.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

15 2 2223360128 Lê Thị Thùy Linh 01/08/2003 Nữ Thanh Hóa Kinh Không 7.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

16 2 2213360250 Nguyễn Thị Ngọc Mai 27/12/2006 Nữ Quảng Nam Kinh Phật giáo 8.0 7.3 6.0 Đạt - đợi thông báo đăng ký thi lịch sử

17 2 2213360035 Phạm Thị Nhàn 20/06/2003 Nữ Hưng Yên Kinh Không 7.0 8.3 7.8 9.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

18 2 2223360078 Nguyễn Phạm Nguyệt Nhi 25/05/2006 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Thiên chúa giáo 6.5 7.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

19 2 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/07/2006 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 5.3 5.0 5.0 5.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

20 2 2223360534 Nguyễn Hoàng Tiểu Phương 27/06/2006 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 3.5 Không đạt môn: Toán

21 1 1203360043 Tạ Thanh Phương 09/02/2004 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 2.8 4.0 5.3 5.3 Không đạt môn: Toán/ Hóa học

22 2 2203360071 Tiết Thị Ngọc Quí 13/05/2005 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Hoa Không 8.5 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

23 2 2203360334 Nguyễn Dương Ngọc Thiên Quí 09/11/2001 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 8.5 9.3 7.8 Đạt - đợi thông báo đăng ký thi lịch sử
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24 2 54222310023 Đỗ Thái Tài 27/03/2003 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.8 8.3 6.0 9.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

25 2 54222310149 Đoàn Thanh Thái 07/05/2008 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi

26 2 54222310071 Võ Quốc Thắng 27/02/2007 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.8 8.5 Đạt - đợi học xong Văn/Toán và đăng ký dự thi

27 2 2193360105 Lê Hoàng Hương Thảo 06/12/2004 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 2.3 5.5 3.8 3.3 Không đạt môn: Toán; Ngữ văn; Lịch sử

28 1 1223360016 Lê Thịnh 28/02/2006 Nam Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi Hoãn thi

29 2 2223360266 Trần Thị Thu Trúc 28/10/2004 Nữ Bình Định Kinh Không 7.5 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

30 2 2203360291 Nguyễn Thị Bích Tuyền 19/11/2000 Nữ An Giang Kinh Phật giáo hòa hảo 5.8 8.8 5.8 9.8 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT

31 2 2203360182 Ngô Ngọc Yến Vy 16/07/2004 Nữ Tp.Hồ Chí Minh Kinh Không 6.0 8.0 3.8 Không đạt môn: Ngữ văn

32 2 54222310050 Hồ Như Ý 01/01/2000 Nữ Cà Mau Kinh Không 3.8 8.3 5.5 7.8 Không đạt môn: Toán

33 2 2223360574 Trương Công Tráng 08/05/1995 Nam Nghệ An Kinh Không 6.8 8.0 6.8 8.0 Đủ điều kiện nhận giấy chứng nhận HTVHPT


